SẢN XUẤT HOA CHẬU, HOA THẢM PHỤC VỤ CHỈNH TRANG  ĐÔ THỊ VÀ DU LỊCH CHO THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔ HÌNH ỨNG DỤNG  KH&CN

1. Tên chủ nhiệm mô hình: Thạc sĩ  Nguyễn Thị Thu Hà 
2. Cơ quan chủ trì mô hình: Trung tâm Công viên - Cây xanh Đồng Hới 
3. Cấp quản lý: Cấp tỉnh 

4. Tính cấp thiết của mô hình: 

Hoa là một sản phẩm đặc biệt, vừa mang giá trị tinh thần lại vừa mang giá trị kinh tế cao. Thành phố Đồng Hới ngành sản xuất hoa những năm gần đây khá phát triển tuy nhiên còn manh mún, không tập trung đồng thời không đáp ứng đủ nhu cầu, theo điều tra cho thấy 90% hoa chủ yếu nhập từ Hà Nội, Đà Lạt về. Các loại hoa chậu, hoa thảm chưa thực sự được quan tâm bởi lẽ những loại hoa này khó vận chuyển trong phạm vi >50km, nên việc sản xuất hoa chậu, hoa thảm tại chỗ là một việc làm cần thiết và chắc chắn sẽ có hiệu quả cao. Xuất phát từ những thực tế và nghiên cứu trên chúng tôi tiến hành xây dựng mô hình “Sản xuất hoa chậu, hoa thảm phục vụ chỉnh trang đô thị và du lịch cho thành phố Đồng Hới”.
5. Mục tiêu của mô hình  

- Tiến hành trồng hoa cúc mặt trời, sô đỏ, mai địa thảo phục vụ chỉnh trang đô thị và du lịch cho thành phố Đồng Hới.

- Theo dõi và đánh giá khả năng thích ứng của ba giống hoa cúc mặt trời, sô đỏ, mai địa thảo.

- Đánh giá chất lượng (thời gian tồn tại của hoa trên cây, số nụ trên cây, đường kính, màu sắc hoa,…) và hiệu quả kinh tế.

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật để áp dụng triển khai trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu mô hình  


- Đối tượng nghiên cứu: Giống hoa cúc mặt trời, sô đỏ, mai địa thảo.


- Phạm vi nghiên cứu: Trung tâm Công viên - Cây xanh Đồng Hới.

7. Phương pháp nghiên cứu mô hình  


Nghiên cứu đánh giá giống hoa cúc mặt trời, sô đỏ, mai địa thảo và hoàn thiện kỹ thuật trồng tại vườn của Trung tâm Công viên - Cây xanh Đồng Hới.

 8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của mô hình  

8.1. Ý nghĩa khoa học

· Xác định giống hoa phù hợp với điều kiện khí hậu thời tiết tại thành phố Đồng Hới.

· Làm cơ sở để nhân rộng  các giống hoa này trên địa bàn của tỉnh.

8.2. Ý nghĩa thực tiễn

· Làm phong phú hơn danh mục hoa nhập nội có thể trồng ở tỉnh Quảng Bình.

· Góp phần bổ sung, Hoàn thiện kỹ thuật trồng giống hoa Cúc mặt trời, Sô đỏ, Mai địa thảo tại thành phố Đồng Hới.

9. Kinh phí thực hiện mô hình  
Tổng kinh phí thực hiện mô hình:                 261.395.200 đồng
Trong đó: - Nguồn sự nghiệp KH&CN tỉnh: 102.565.200 đồng 

         
     - Nguồn tổ chức, cá nhân: 
        158.830.000 đồng 
10. Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ tháng 3/2013 đến tháng 3/2014 
B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA MÔ HÌNH
MỞ ĐẦU
Hoa có thể được dùng làm trang trí theo nhiều cách như có thể trồng thảm hoặc chưng chậu phục vụ nhu cầu thiết kế xây dựng và trang trí khu công cộng làm cho cuộc sống con người trở nên gần gũi với thiên nhiên hơn, góp phần đáng kể trong việc cải tạo môi trường sống. 

Các loại hoa thường được sử dụng làm hoa chậu, hoa thảm như: Hồng, cúc, địa lan,… Trong đó, hoa cúc mặt trời, sô đỏ, mai địa thảo là những loại hoa đẹp, có màu sắc rực rỡ, đa dạng, có hương thơm, có đặc tính với độ bền cao, thời gian tồn tại của hoa trên cây dài rất phù hợp cho trang trí các khuôn công viên, ban công, thích hợp để phục vụ trang trí làm đẹp cảnh quan đô thị.  

Vì vậy việc đầu tư trong ứng dụng khoa học công nghệ để trồng và phát triển một số loài hoa đẹp như cúc mặt trời, sô đỏ, mai địa thảo... đã sinh trưởng và phát triển phù hợp với các địa phương có điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng tương đối khá phù hợp với Đồng Hới là một việc làm rất thiết thực.

I. Nội dung thực hiện

- Trồng các giống hoa cúc mặt trời, sô đỏ, mai địa thảo bằng cành giâm.

- Trồng các giống hoa cúc mặt trời, sô đỏ, mai địa thảo bằng phương pháp gieo hạt.

- Theo dõi khả năng sinh trưởng, phát triển của các loại hoa trong điều kiện khí hậu, thời tiết Quảng Bình.

- Đánh giá hiệu quả mô hình, tổ chức nhân rộng tại địa phương.

II. Kết quả triển khai thực hiện 

Cung ứng giống, vật tư: 

Mai địa thảo: Giống hạt: 0,375kg; Cành: 750 cây; Chậu: 500 cái; Phân hóa học: 33,34kg; Phân hữu cơ: 810kg; Phân bánh dầu: 12kg; Tro (trấu): 2,1 m3; Thuốc xử lý đất: 9,3 lít; Chế phẩm sinh học: 0,2lít.

Cúc mặt trời: Giống hạt: 0.25kg; Cành: 5000 cây; Phân hóa học: 220 kg; Phân hữu cơ: 5.400kg; Phân bánh dầu: 80kg; Tro (trấu): 14 m3; Thuốc xử lý đất: 18,25 lít; Chế phẩm sinh học: 1 lít.

Sô đỏ: Giống hạt: 0.25kg; Cành: 5000 cây; Phân hóa học: 220kg; Phân hữu cơ: 5.400kg; Phân bánh dầu: 80kg; Tro (trấu): 14 m3; Thuốc xử lý đất: 29,2 lít; Chế phẩm sinh học: 1,2 lít.

Dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng: Lưới che: 500m; Nước: 464.60 khối.

Cán bộ kỹ thuật và các chuyên gia trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật tại chỗ cho cán bộ kỹ thuật đội, tổ và công nhân sản xuất trực tiếp.

Đội vườn ươm là đơn vị sản xuất, thực hiện các khâu từ tiếp nhận vật tư, xử lý, trồng các loại cây. Làm đất, chăm sóc, ươm, nhân giống, trồng và chuẩn bị các bước đầy đủ để đưa cây giống ra trồng đại trà trên khu vực.

Mô hình đã triển khai thực hiện với số lượng cụ thể như sau:

* Hoa sô đỏ: Diện tích trồng hoa sô đỏ: 250m2; Số lượng cây: 250m2 x 40cây/m2 = 10.000 cây (5.000 cây trồng bằng hạt + 5.000 cây trồng bằng cây giâm).

* Hoa cúc mặt trời: Diện tích trồng: 250m2. Số lượng cây: 250m2 x 40 cây/m2 = 10.000 cây (5.000 cây trồng bằng hạt + 5.000 cây trồng bằng cành giâm).

* Cây mai địa thảo: Diện tích trồng: 100m2. Số lượng cây: 500 chậu x 3cây/chậu = 1.500 cây (750 cây trồng bằng hạt + 750 cây trồng bằng cành giâm).

III. Kết quả đạt được

Do điều kiện bị ảnh hưởng do cơn bão số 10 năm 2013 đã làm thiệt hại đáng kể đến số lượng cây của mô hình, số cây thiệt hại do bão là 13.610 cây. Trong đó: Cúc mặt trời 2.500 cây, sô đỏ 10.000 cây, mai địa thảo 1110 cây.            Số cây còn lại của mô hình:

Cây cúc mặt trời: 7.500 cây

Cây mai địa thảo: 130 chậu (390 cây).

Tuy nhiên, từ số lượng cây duy trì được chúng tôi cũng đã tiến hành chăm sóc theo dõi và nắm được thời gian sinh trưởng phát triển và xây dựng được quy trình kỹ thuật hợp lý cho các loại hoa sinh trưởng phát triển tốt.

IV. Hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường

4.1. Hiệu quả kinh tế 
4.1.1. Hoa mai địa thảo 
- Giá bán trên thị trường và các vùng phụ cận khác: 80.000 đồng/chậu.

- Giá bán tại vườn: 60.000 đồng/chậu.

- Giá bán chênh lệch: 20.000 đồng/chậu.

- Chi phí sản xuất: 48.566 đồng/chậu.

- Lãi ròng: 11.434 đồng/chậu

4.1.2. Hoa cúc mặt trời 
- Giá bán trên thị trường và các vùng phụ cận: 13.000 đồng/cây.

- Giá bán tại vườn: 14.000 đồng/cây.

- Giá bán chênh lệch: 3.000 đồng/cây.

- Chi phí sản xuất: 10.057 đồng/cây

- Lãi ròng: 1.951 đồng/cây.

4.1.3. Hoa sô đỏ 
- Giá bán trên thị trường và các vùng phụ cận: 11.000đồng/cây.

- Giá bán tại vườn: 10.000đồng/cây.

- Giá bán chênh lệch: 1.000 đồng/cây.

- Chi phí sản xuất: 7.337 đồng/cây

- Lãi ròng: 2.663 đồng/cây.

* Hiệu quả kinh tế của mô hình do ảnh hưởng của bão số 10 năm 2013 
Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 năm 2013 đã làm thiệt hại nặng đến số lượng cây sản xuất trong mô hình nên ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh tế thu được.

Số lượng cây thiệt hại do con bão số 10 gây ra là: 13.610 nên đã làm giảm hiệu quả kinh tế thu được từ mô hình, cụ thể đã làm lỗ 90.149.000 đồng. 

*Hiệu quả kinh tế của mô hình khi không bị ảnh hưởng do bão 
Hiệu quả kinh tế thu được từ mô hình nếu không bị ảnh hưởng do bão số 10 năm 2013 gây ra, lợi nhuận thu được từ mô hình là 76.937.000 đồng, đạt 39,9%.

4.2. Hiệu quả xã hội và môi trường 
Chọn được hai loại hoa cúc mặt trời, mai địa thảo có khả năng thích ứng với điều kiện địa phương, bổ sung vào bộ giống hoa ở thành phố Đồng Hới.

Đáp ứng chỉ tiêu diện tích cây xanh trên đầu người của thành phố Đồng hới, tăng giá trị cảnh quan, cải thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế du lịch vùng, một trong những kinh tế mũi nhọn của Đồng Hới, góp phần vào xây dựng mục tiêu đạt đô thị loại 2 vào năm 2015 của Đảng bộ và nhân dân thành phố Đồng Hới.

4.3. Phương án phát triển của mô hình sau khi kết thúc 
Sau khi kết thúc mô hình chúng tôi tiếp tục nhân giống để mở rộng phát triển hai giống hoa cúc mặt trời, mai địa thảo với quy mô phát triển sản xuất: 2.000 m2 tại vườn ươm để vào chậu phục vụ trang trí đặt các đảo giao thông, công viên, khuôn viên vào các dịp lễ lớn, ngày trọng đại của đất nước cũng như của tỉnh và thành phố Đồng Hới.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Loại hoa cho chất lượng và thời gian phát huy tác dụng để phục vụ trồng trên các giải phân cách, khuôn công viên, cung cấp cho những nơi có nhu cầu về hoa chậu, hoa thảm để trang trí ban ở ban công, lối đi trong vụ Thu Đông năm 2013 tốt nhất theo thứ tự là hoa cúc mặt trời, tiếp đến là mai địa thảo.

Do bị ảnh hưởng bởi thời tiết, mưa lũ và ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 năm 2013 nên kết quả đạt được về cây giâm bằng cành của hoa cúc mặt trời, hoa sô đỏ, cây gieo từ hạt của hoa mai địa thảo bị hạn chế.


2. Kiến nghị

- Tiếp tục đầu tư kinh phí và cơ sở vật chất để nhân rộng mô hình. Nhất là sản xuất hoa cúc mặt trời, tiếp đến là hoa mai địa thảo đáp ứng nhu cầu sử dụng của địa phương và đáp ứng cho những vùng phụ cận có nhu cầu.

- Đề nghị UBND tỉnh, UBND thành phố Đồng Hới đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực sản xuất của Trung tâm để xây dựng Trung tâm ngày càng lớn mạnh đủ sức và đáp ứng nhu cầu chỉnh trang đô thị và xây dựng thành phố Đồng Hới nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung ngày càng xanh, đẹp và phát triển gắn với du lịch bền vững.

Tổng thuật: Trần Thanh Hải
